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2. Mã số doanh nghiệp: 
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11/12/20203. Ngày thành lập: 
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3502443378

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG LƯU 
NGUYÊN CÁI MÉP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUU NGUYEN CAI MEP PORT SERVICE 
JSC COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển; Hoạt động dịch vụ hỗ 
trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương

5222

2. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa, đóng mới container, mooc kéo chuyên 
dụng; Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, thiết bị 
xếp dỡ.

3315

3. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho, bãi ngoại 
quan; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; Kho 
bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; Giao nhận hàng hóa 
xuất nhập khẩu; Kinh doanh kho bãi

5210(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

5. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ môi giới hàng hải; 
Dịch vụ cung ứng tàu biển; Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng; 
Dịch vụ vệ sinh tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ khai thuê 
hải quan; Dịch vụ khu vực cảng mở: Mua bán, phân loại, lưu 
trữ, bảo quản, sửa chữa bao gói, đóng gói hàng hóa; Kinh 
doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế; Cung ứng nước 
ngọt, điện, thực phẩm cho tàu biển; Đại lý làm thủ tục hải 
quan.

5229

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, kim loại màu; 
Mua bán hóa chất công nghiệp, xử lý môi trường (trừ hóa chất 
mang tính độc hại mạnh và cấm lưu thông)

4669

8. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

9. Phá dỡ 4311

10. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Lắp đặt nhà kho, xưởng, nhà tiến chế

4390

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Bốc xếp hàng hóa 5224

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng

4661

14. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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90.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH XÂY 
DỰNG LƯU 
NGUYỄN

130/c47 Phạm 
Văn Hai, Phường 
2, Quận Tân 
Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.100.0
00

81.000.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 8.100.0
00

81.000.000.000 90,000

0301414501

2 PHẠM DŨNG C/c Melinuum, 
Phường 06, Quận 
4, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 3,000

0010560043
22

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN HẢI 
VÂN CHUNG

158/32 Nguyễn 
Văn Đậu, Phường 
7, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 1,000

201264897

4 LÊ PHONG 
HIẾU

Số 83/3 Nguyễn 
Văn Lạc, Phường 
19, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

540.000 5.400.000.000 6,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 540.000 5.400.000.000 6,000

024177002

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024177002
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 83/03 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 83/03 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ PHONG HIẾU Nam

09/10/1971 Kinh Việt Nam

26/11/2010 Công an Thành Phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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